	Trường Tiểu học A Thị Trấn Văn Điển

Lớp …

Họ tên: ………………………………
	ĐỀ CƯƠNG CUỐI HKI MÔN KHOA HỌC 

Năm học 2023-2024


A. NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN TẬP:

 1. Chất
a/ Nước:
b/ Không khí:
2. Năng lượng
a/ Ánh sáng
b/ Âm thanh
c/ Nhiệt độ
  3. Thực vật, động vật
B. BÀI TẬP ÔN TẬP:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1 (1đ): Nước không có những tính chất nào dưới đây?
	a. Có hình dạng nhất định. 

b. Không màu, không vị, không vị
	c. Chảy từ thấp lên cao, chảy lan ra khắp mọi phía.

d. Thấm qua nylon, sắt và thép.




Câu 2 (1đ):
Nước không thể hòa tan chất nào dưới đây?         
[image: image1.png]


                   [image: image2.png]


                  [image: image3.png](LA




a  Muối ăn                     b. Dầu ăn                   c.  Đường
Câu 3(1đ): Việc làm nào dưới đây gây lãng phí nước?

a. Không tắt vòi nước sau khi sử dụng.

b. Tưới cây bằng nước vo gạo.

c. Kịp thời sửa chữa ống nước bị rò rỉ.

     d.  Tắm bằng vòi hoa sen thay vì tắm bồn.

Câu 4 (1đ):
Vì sao cốc kem có nhiều giọt nước li ti bám phía ngoài khi để vài phút trong không khí?

a. Trong không khí có chứa bụi, khi gặp lạnh chúng ngưng tụ lại.

b. Trong không khí có chứa khí nitrogen, khi gặp lạnh chúng ngưng tụ lại.

c. Trong không khí có hơi nước, khi gặp lạnh chúng ngưng tụ lại.

Câu 5 (1đ): Hệ thống sục không khí vào nước ở các đầm nuôi tôm, cá có tác dụng gì?

	   a. Tăng lượng nước.
   b. Tăng lượng không khí
	c. Giảm lượng nước.
d. Giảm lượng không khí.


Câu 6 (1đ): Sử dụng loại bếp nào dưới đây gây ô nhiễm không khí?

	         a.  Bếp từ.

b. Bếp hồng ngoại.
	c. Bếp than tổ ong.

        d.   Bếp điện


Câu 7 (1đ):
Ghép nối các cấp gió ở cột bên trái với các tác động tương ứng ở cột bên phải.
Đáp án ghép đúng:

	Cấp gió
	Gây nguy hiểm

	a. Cấp gió 0 - 3
	Gió nhẹ, không gây nguy hại.

	b. Cấp gió 6 - 7
	Cây cối rung chuyển, biển động, nguy hiểm đối với tàu, thuyền.

	c. Cấp gió 10 - 11
	Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện; gây thiệt hại rất nặng; biển động dữ dội


Câu 8 (1đ): Vào ban đêm, trên đất liền và biển, nơi nào lạnh hơn? Hoàn thành thông tin dưới đây.
Trong tự nhiên, dưới ánh sáng mặt trời, các phần khác nhau của Trái Đất không nóng lên như nhau. Phần đất liền nóng lên nhanh hơn phần biển và cũng nguội đi nhanh hơn. Nên vào ban đêm, khi mặt trời lặn, không khí trong đất liền lại lạnh nhanh hơn ở biển nên lạnh hơn không khí ngoài biển.

Câu 9(1đ): Đâu là vật phát sáng?

a.   Mặt Trời.                                      b.   Quạt điện.

      c.  Bình nước.                                    d.  Mặt Trăng.

Câu 10 (1đ): Khi ánh sáng chiếu vào một vật cản ánh sáng sẽ tạo ra bóng ở đâu?

a. Phía sau vật đó.                               c. Bên trái vật đó.

b. Bên phải vật đó.                               d. Phía trước vật đó.

Câu 11 (1đ): Vật phát ra âm thanh khi nào?

a. Khi xác định khối lượng của vật.             c. Khi nén vật.

b. Khi làm vật rung động.                            d. Khi uốn cong vật.

 Câu 12 (1đ): Đâu không phải biện pháp tránh ô nhiễm tiếng ồn?
a. Lắp bộ giảm thanh cho các phương tiện giao thông.

b. Trồng cây xanh ở hai bên đường.

c. Sử dụng cửa cách âm, trần thạch cao, sàn dày ở các căn hộ chung cư.

d. Xây dựng nhà máy, công xưởng ở gần bệnh viện.

Câu 13(1đ): Chon xếp các vật dưới đây vào nhóm thích hợp.
	Vật cho ánh sáng truyền qua

	Vật không cho ánh sáng truyền qua



	Mặt kính đồng hồ, Tấm nhựa trong suốt,  Không khí,  Nước

	Tấm bìa cứng, Quyển vở,  Bàn


Mặt kính đồng hồ, Tấm nhựa trong suốt, Tấm bìa cứng, Không khí, Quyển vở, Nước , Bàn 
Câu 14 (1đ): Thực vật hấp thụ khí oxy và thải ra khí carbonic khi thực hiện quá trình nào?

a. Hô hấp.                                                     c.  Thoát hơi nước.

b. Hút nước và chất khoáng.                         d. Quang hợp.

Câu 16(1đ): Quá trình quang hợp ở thực vật tạo ra

a. chất dinh dưỡng và khí CO2.                                                  c. khí CO2 và nước.

b. chất dinh dưỡng và khí O2.                                                      d. nước và khí O2.

Câu 15 (1đ): Minh và Nam đang ngồi xem ti vi. Minh nghe tiếng ti vi to hơn so với Nam, điều này chứng tỏ điều gì?

a.Nam ngồi gần ti vi hơn so với Minh.

b.Tai Nam thính hơn tai Minh.

c.Minh ngồi gần ti vi hơn so với Nam.

d.Không khí chỗ Minh trong lành hơn.

PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 1(1đ):
Một bạn nhỏ đặt một chậu cây trên bàn học cạnh cửa sổ. Sau một thời gian, bạn ấy nhận thấy cành cây có xu hướng mọc nghiêng ra phía bên ngoài của cửa sổ. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là gì?
Nguyên nhân: Cây mọc nghiêng ra ngoài cửa sổ để tiếp nhận ánh sáng nhiều hơn và thực hiện quá trình quang hợp.

Câu 2(1đ):
Nhà Minh nằm trên đoạn đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Vì vậy, ngày nào bạn ấy cũng phải nghe tiếng còi xe rất khó chịu. Biện pháp nào dưới đây sẽ giúp Minh giảm thiểu tình trạng này?
Một số biện pháp: Xây tường cách âm, sử dụng cửa cách âm, trần thạch cao, sàn dày, trồng cây xanh, …
Câu 3(1 đ): Để tránh bị cận thị thì tư thế ngồi học và khoảng cách từ mắt đến sách cần phải như thế nào?
- Tư thế ngồi học: thẳng lưng, thoải mái, không cúi sát sách vở.

- Giữ khoảng cách an toàn từ mắt đến sách là 30 cm.

Câu 4(1 đ):  Đề xuất các công việc cần làm để chăm sóc vật nuôi trong các trường hợp sau:

a. Khi thời tiết lạnh giá: cho vật nuôi ăn no, không chăn thả, che chắn chuồng trại tránh gió lùa, trải thêm rơm rạ xuống nền, …
b. Khi thời tiết nắng nóng: tắm mát, cho uống đủ nước, ở trong chuồng trại thoáng mát, vệ sinh chuồng trại thường xuyên,…

Câu 5 (1 đ):  Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên một cách đơn giản (sử dụng mũi tên và ghi chú).
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